BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Cặp phạm trù "Bản chất" và "Hiện tượng" được nghiên cứu chủ yếu trong lĩnh vực nào?
A. Lý luận về ngôn ngữ học
B. Lý luận về triết học
C. Lý luận về nghệ thuật
D. Lý luận về xã hội học
2. Bản chất của sự vật là gì?
A. Những đặc điểm bên ngoài có thể cảm nhận được
B. Các hiện tượng bề ngoài mà chúng ta quan sát được
C. Cái bên trong, cái quyết định sự tồn tại và phát triển của sự vật
D. Các biểu hiện tạm thời của sự vật
3. Hiện tượng trong triết học là:
A. Bản chất của sự vật
B. Những biểu hiện bên ngoài của sự vật
C. Một dạng ý thức
D. Không có mối quan hệ với bản chất
4. Bản chất và hiện tượng có mối quan hệ như thế nào?
A. Bản chất và hiện tượng là hai yếu tố độc lập
B. Hiện tượng luôn phản ánh chính xác bản chất
C. Hiện tượng là sự biểu hiện của bản chất
D. Bản chất không có liên quan đến hiện tượng
5. Câu nào sau đây là đúng về bản chất và hiện tượng trong triết học?
A. Bản chất và hiện tượng tồn tại hoàn toàn độc lập với nhau
B. Bản chất và hiện tượng có thể thay đổi độc lập
C. Hiện tượng có thể che giấu bản chất của sự vật
D. Bản chất luôn có thể được quan sát trực tiếp
6. Bản chất và hiện tượng có thể được phân biệt như thế nào trong triết học?
A. Bản chất là những đặc điểm bề ngoài, còn hiện tượng là yếu tố bên trong
B. Bản chất không thể thay đổi, hiện tượng có thể thay đổi
C. Hiện tượng là cái bên ngoài, dễ cảm nhận, còn bản chất là cái bên trong, ẩn giấu
D. Bản chất là hiện tượng, hiện tượng là bản chất
7. Khi nói "Hiện tượng có thể thay đổi, còn bản chất không thay đổi", câu nói này phản ánh điều gì?
A. Hiện tượng luôn phản ánh đúng bản chất
B. Bản chất và hiện tượng hoàn toàn tách biệt
C. Bản chất có thể thay đổi theo thời gian
D. Bản chất thường ổn định hơn hiện tượng
8. Hiện tượng có thể bị thay đổi mà không làm thay đổi bản chất, ví dụ như:
A. Một hiện tượng xã hội có thể bị thay đổi mà không thay đổi bản chất xã hội
B. Mọi thay đổi của hiện tượng đều dẫn đến thay đổi bản chất
C. Hiện tượng luôn phản ánh chính xác bản chất
D. Bản chất luôn thay đổi theo hiện tượng
9. Cái nào dưới đây là bản chất của một cây cối?
A. Hình dáng cây
B. Lá cây
C. Sự sống của cây
D. Cành cây
10. Bản chất của một hiện tượng xã hội thể hiện qua:
A. Các yếu tố bề ngoài, dễ nhìn thấy
B. Các hoạt động, sự kiện bề mặt
C. Tư tưởng, giá trị, động cơ sâu xa của hành động xã hội
D. Những lời nói, tuyên truyền
11. Cái nào dưới đây là hiện tượng trong lĩnh vực xã hội?
A. Tư tưởng, động cơ của hành động
B. Các sự kiện chính trị, phong trào xã hội
C. Những tư duy sâu xa của con người
D. Các quy luật của xã hội
12. Khi ta nghiên cứu bản chất một sự vật, chúng ta cần phải:
A. Chỉ quan sát những gì có thể nhìn thấy bằng mắt thường
B. Hiểu và phân tích các yếu tố ẩn sau hiện tượng bề ngoài
C. Lấy những hiện tượng ngẫu nhiên để giải thích
D. Duy trì cái nhìn bề ngoài về sự vật
13. Một hiện tượng có thể biểu hiện bản chất của sự vật không?
A. Không, bản chất luôn được giấu kín
B. Có, nhưng không phải lúc nào cũng chính xác
C. Hiện tượng không liên quan đến bản chất
D. Không, hiện tượng chỉ là sự thay đổi bên ngoài
14. Khi bản chất của một sự vật thay đổi, hiện tượng của nó sẽ:
A. Không thay đổi
B. Thay đổi đồng thời
C. Vẫn giữ nguyên
D. Tạm ngừng
15. Bản chất của sự vật có thể được phát hiện thông qua:
A. Các hiện tượng bề ngoài
B. Chỉ dựa vào lý thuyết và phân tích lý luận
C. Những sự kiện ngẫu nhiên
D. Quan sát trực tiếp không cần phân tích
16. Bản chất có thể che giấu dưới những hiện tượng, ví dụ như:
A. Một vấn đề xã hội có thể bị che giấu dưới các sự kiện bề mặt
B. Tất cả các hiện tượng đều thể hiện rõ ràng bản chất
C. Hiện tượng không có sự che giấu gì
D. Bản chất luôn được thể hiện rõ ràng trong mọi hiện tượng
17. Khi nói về bản chất và hiện tượng trong triết học, một trong các nguyên lý quan trọng là:
A. Hiện tượng là bản chất thật sự của sự vật
B. Bản chất và hiện tượng là một
C. Hiện tượng là sự biểu hiện của bản chất trong thế giới thực
D. Bản chất luôn vượt trội so với hiện tượng
18. Cặp phạm trù bản chất và hiện tượng có mối quan hệ nào trong lý thuyết triết học?
A. Bản chất không liên quan gì đến hiện tượng
B. Hiện tượng chỉ là sự phản ánh một phần bản chất
C. Bản chất và hiện tượng không có ảnh hưởng gì đến nhau
D. Bản chất không thể thể hiện qua hiện tượng
19. Một trong những yếu tố giúp xác định bản chất của sự vật là:
A. Mức độ nổi bật của hiện tượng
B. Thời gian tồn tại của hiện tượng
C. Những đặc điểm bên trong, sâu xa của sự vật
D. Sự thay đổi liên tục của hiện tượng
20. Hiện tượng có thể thay đổi nhanh chóng trong khi bản chất:
A. Thay đổi một cách đột ngột
B. Được thể hiện qua những biến đổi bề ngoài
C. Thường ổn định hơn và thay đổi chậm hơn
D. Không có sự thay đổi nào
21. Trong mối quan hệ giữa bản chất và hiện tượng, cái nào có thể quan sát trực tiếp?
A. Bản chất
B. Hiện tượng
C. Cả hai
D. Không có cái nào
22. Ví dụ nào sau đây thể hiện mối quan hệ giữa bản chất và hiện tượng?
A. Một hiện tượng tự nhiên như mưa là sự biểu hiện của các yếu tố khí hậu
B. Một sự kiện chính trị không phản ánh bản chất xã hội
C. Các hành vi cá nhân không liên quan đến bản chất xã hội
D. Sự xuất hiện của các hiện tượng kinh tế không liên quan đến các yếu tố xã hội
23. Trong triết học duy vật biện chứng, bản chất và hiện tượng là:
A. Hai khái niệm không liên quan
B. Bản chất chỉ có thể được hiểu qua hiện tượng
C. Bản chất là cái bề ngoài, hiện tượng là cái bên trong
D. Bản chất và hiện tượng là sự thống nhất trong sự phát triển
[bookmark: _GoBack]24. Bản chất của sự vật trong triết học là:
A. Cái bề ngoài có thể quan sát được
B. Cái có thể thay đổi bất cứ lúc nào
C. Cái quyết định sự tồn tại và phát triển của sự vật
D. Cái không thể tồn tại nếu không có hiện tượng
25. Sự khác biệt giữa bản chất và hiện tượng là gì?
A. Hiện tượng là cái vô hình, bản chất là cái hữu hình
B. Bản chất là cái bên ngoài, hiện tượng là cái bên trong
C. Bản chất là cái quyết định sự tồn tại, hiện tượng là cái biểu hiện ra ngoài
D. Hiện tượng là cái không quan trọng, bản chất là cái quan trọng
26. Một trong những đặc điểm của hiện tượng là:
A. Hiện tượng luôn ổn định và không thay đổi
B. Hiện tượng là sự thể hiện trực tiếp của bản chất
C. Hiện tượng có thể thay đổi nhanh chóng và dễ dàng
D. Hiện tượng là cái không quan trọng
27. Trong triết học, khi phân tích một hiện tượng, chúng ta cần phải:
A. Chỉ nhìn vào các đặc điểm bên ngoài
B. Phân tích các yếu tố sâu xa ẩn giấu phía sau hiện tượng
C. Không cần quan tâm đến bối cảnh xã hội
D. Đánh giá hiện tượng mà không cần liên hệ đến bản chất
28. Bản chất trong triết học duy vật biện chứng thường được hiểu là:
A. Các hiện tượng bề ngoài có thể quan sát trực tiếp
B. Các yếu tố vật chất quyết định sự tồn tại và phát triển của sự vật
C. Cái không thay đổi qua thời gian
D. Cái thể hiện rõ nhất trong sự phát triển của sự vật
29. Câu nào sau đây không đúng về mối quan hệ giữa bản chất và hiện tượng?
A. Bản chất luôn nằm ẩn sau hiện tượng
B. Hiện tượng có thể phản ánh đúng bản chất của sự vật
C. Hiện tượng và bản chất hoàn toàn tách biệt nhau
D. Bản chất có thể che giấu qua hiện tượng
30. Khi nghiên cứu một sự vật, việc hiểu rõ bản chất của nó sẽ giúp chúng ta:
A. Chỉ tập trung vào các hiện tượng bề ngoài
B. Phát triển những quan điểm mới về hiện tượng
C. Hiểu sâu sắc về sự vật và các hiện tượng liên quan
D. Bỏ qua những thay đổi của hiện tượng
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